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ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ I (ĐỀ 2)

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1

Họ và tên học sinh:
...........................................................................................................................

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6 điểm)
* Học sinh đọc thầm bài đọc sau:

VƯỜN CỦA ÔNG

Cuối tuần, bé Mai được mẹ đưa về quê thăm ông bà. Vườn nhà ông rộng thênh thang.
Góc vườn có cây xoài cát quả chín vàng ươm, thơm nức. Cạnh bờ ao, đàn vịt bầu đang bơi
lội tung tăng. Chú chó Vàng nằm lim dim dưới gốc cây cau. Ông dẫn Mai đi thăm vườn và
hái cho bé những quả na mở mắt to tròn. Mai thích mê khu vườn của ông.

Câu 1. Bé Mai về quê thăm ông bà vào dịp nào?
A. Nghỉ Tết B. Cuối tuần C. Nghỉ hè
Câu 2. Cây xoài trong vườn nhà ông có đặc điểm gì?
A. Hoa nở trắng xóa B. Quả xanh ngắt C. Quả chín vàng ươm
Câu 3. Dựa vào bài đọc, điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Cạnh bờ ao, đàn vịt bầu đang .........................................................................
Câu 4. Tìm trong bài đọc tiếng có vần "ang": .......................................................................
* Tìm 1 từ ngoài bài chứa tiếng có vần "ang":
..........................................................................

PHẦN II: BÀI TẬP (2 điểm)
Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
a. c hay k ?
cái .....éo
con .....á

b. ng hay ngh ?
ngẫm .....ĩ
bắp .....ô

c. n hay l ?
.....o ấm
.....o lắng

d. g hay gh ?
nhà .....a
.....i chép

Bài 2: Nối từ ngữ ở cột A với cột B cho phù hợp:



Bài 3: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh:
nấu / mẹ / cơm / bếp / trong

Bài 4: Viết một câu về con vật mà em yêu thích.

PHẦN III: VIẾT CHÍNH TẢ (2 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn thơ sau vào vở ô ly:

Bầu trời xanh ngắt
Nắng vàng tươi xinh
Bầy chim ca hát
Chào đón bình minh.

Bác nông dân

Con ong

Mặt trời

Chúng em

(Kẻ nối)

tỏa nắng chói chang.

chăm chỉ hút mật.

học hành chăm chỉ.

cày cấy ngoài đồng.


